
 1 

  Tand tØnh b¾c giang             céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Tand huyÖn lôc ng¹n                        §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc 
  

B¶n ¸n sè: 50/2020/DS - ST. 
Ngµy 03/12/2020. 
 “V/v Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”  

Nh©n danh 

n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
 

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn lôc ng¹n 
 

Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 
 

 *ThÈm ph¸n – Chñ tọa phiªn toµ: Bà Lương Thị Ngọc Hà. 

 *C¸c Héi thÈm nh©n d©n: - Ông Vũ Ngọc Côn. 

     - Ông Phạm Công Chấn. 

* Th­ ký ghi biªn b¶n phiªn toµ: Ông Diệp Văn Vỹ - C¸n bé Toµ ¸n nh©n d©n 

huyÖn Lôc Ng¹n. 
*§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Lôc Ng¹n tham gia phiªn toµ: 

Ông Vương Văn Phong - KiÓm s¸t viªn. 
 

Trong các ngày 17 tháng 11 và 03 tháng 12 n¨m 2020 t¹i Trô së Toµ ¸n nh©n 

d©n huyÖn Lôc Ng¹n xÐt xö s¬ thÈm công khai vô ¸n Dân sù thô lý sè: 70/2020/DSST 

ngµy 07 th¸ng 10 n¨m 2020 Về việc “ Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”  theo quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 73/2020/ QĐXX - ST ngày 30 tháng 10 năm 2020 và 

Quyết định tạm ngừng phiên tòa số: 34/2020/QĐST - DS ngày 17 tháng 11 năm 

2020 giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Ông Nguyễn Thọ D  - Sinh năm 1962 ( Có mặt ).  

Trú tại: Thôn B, xã N, huyện L, tỉnh Bắc Giang. 

* Bị đơn: Anh Nguyễn Văn V - Sinh năm 1976( Có mặt ).  

Trú tại: Tổ dân phố T, thị trấn C, huyện L, tỉnh Bắc Giang. 

          *  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Bà Giáp Thị P  - Sinh năm 1961( Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt).  

Trú tại: Thôn B, xã N, huyện L, tỉnh Bắc Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

* Trong đơn khởi kiện, bản tự khai và những lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án cũng như  tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn ông Nguyễn Thọ D 

trình bày: 

Do ông có quan hệ làm ăn với anh Nguyễn Văn V ở tổ dân phố T, thị trấn C, 

huyện L, tỉnh Bắc Giang từ trước. Nên khi anh V làm ăn cần vốn, anh V đã đặt vấn 

đề vay tiền của ông để làm ăn, khi vay anh V hẹn 01 tháng sau thì trả cho ông. 

Ngày 30/10/2018 ( dương lịch ) ông đã cho anh Nguyễn Văn V vay số tiền là 

50.000.000đồng ( năm mươi triệu đồng chẵn ) và hẹn đến 30/11/2018 anh V hoàn trả 
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hết cho ông. Khi vay anh V là người viết giấy vay nợ và hẹn thời gian trả nợ  cho 

ông. Nhưng nay đã quá hạn hẹn trả nợ, mặc dù ông đến đòi nhiều lần nhưng anh V 

chưa trả cho ông được đồng nào. Do số tiền cho anh V vay là tiền chung của vợ 

chồng ông. Vì vậy, ông vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện đối với anh Nguyễn Văn 

V, đề nghị Tòa án giải quyết buộc anh Nguyễn Văn V phải có trách nhiệm trả cho vợ 

chồng ông số tiền là 50.000.000đồng ( năm mươi triệu đồng chẵn ) tiền gốc và 

10.000.000đồng tiền lãi tính từ ngày vay 30/11/2018 ( dương lịch) đến ngày xét xử. 

* Tại bản tự khai và những lời khai tiếp theo tại Tòa án nhân dân huyện 

Lục Ngạn, bị đơn anh Nguyễn Văn V trình bày:   

Anh có quan hệ quen biết với ông Nguyễn Thọ D, khi cần tiền đi buôn ngô, 

biết ông D có tiền nên anh đã hỏi vay ông D vào ngày 30/10/2018 ( dương lịch ) số 

tiền là 50.000.000đồng ( năm mươi triệu đồng chẵn ) và hẹn đến 30/11/2018 anh sẽ 

hoàn trả hết cho ông D. Khi vay anh là người viết giấy vay nợ, hẹn thời gian trả nợ  

và ký vào giấy vay tiền với ông D. Nhưng sau khi anh vay tiền của ông D thì anh bị 

đột quỵ, phải chữa trị tốn kém nhiều nên không trả được cho ông D như đã hẹn. Nay 

ông D khởi kiện và yêu cầu anh phải trả cho ông D số tiền là 50.000.000đồng ( Năm 

mươi triệu đồng chẵn tiền gốc ) và 10.000.000đồng ( mười triệu đồng chẵn) tiền lãi 

tính từ ngày vay đến nay thì anh nhất trí. Nhưng anh khyông có để trả ngay cho ông 

D, anh đề nghị được trả dần cho ông D trong thời hạn 03 năm. 

* Tại bản biên bản ghi lời khai 23/11/2020 bà Giáp Thị P trình bày: 

Bà có quan hệ là vợ của ông Nguyễn Thọ D, việc vay nợ giữa ông D và anh V 

ra sao thì bà không được rõ. Nhưng về ông D cũng có nói lại với bà, vì vậy bà xác 

định số tiền ông D cho anh V vay là tiền chung của vợ chồng bà. Do anh V vay đã 

lâu nhưng không trả đúng như đã hẹn, vì vậy ông D đã có đơn khởi kiện yêu cầu anh 

Nguyễn Văn V phải trả số tiền 50.000.000đồng ( Năm mươi triệu đồng chẵn) tiền 

gốc và 10.000.000đồng ( Mười triệu đồng chẵn) tiền lãi tính từ ngày vay đến nay. 

Tổng cả gốc và lãi là 60.000.000đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn) trong thời gian 

sớm nhất thì bà hoàn toàn nhất trí với yêu cầu của ông D. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện lục Ngạn tham gia phiên tòa đã phát 

biểu ý kiến: Thẩm phán từ khi thụ lý hồ sơ, Hội đồng xét xử và đương sự đều chấp 

hành đúng theo quy định của pháp luật Tố tụng dân sự.  

Ý kiến về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dông khoản 2 §iÒu 

305; §iÒu 463; §iÒu 466; 468; 470 Bé luËt d©n sù. Điều 26; Điều 35; Điều 147; Điều 

227; Điều 228; Điều 271; Điều 273; Điều 280 Bộ luật tố tụng dân sự; Khoản 2 Điều 

26, Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội: 

- Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Thọ D. 

Buộc anh Nguyễn Văn V phải có trách nhiệm trả cho ông Nguyễn Thọ D và bà 

Giáp Thị P số tiền 50.000.000đ ( năm mươi triệu đồng ) tiền gốc và 10.000.000đồng 

( Mười triệu đồng) tiền lãi. 

Về án phí: Anh Nguyễn Văn V ph¶i chÞu 3.000.000®ång ( Ba triệu đồng chẵn) 

¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm. Hoàn trả ông Nguyễn Thọ D 1.500.000®ång tiÒn tạm ứng án 
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phÝ theo biªn lai thu sè AA/2019/001591 ngµy 07/10/2020 t¹i Chi côc thi hµnh ¸n 
d©n sù huyÖn Lôc Ng¹n.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xem xét 

tại phiên tòa; Căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1] Về tố tụng: Tòa án thụ lý giải quyết vụ án dân sự về “ Tranh chấp hợp 

đồng vay tài sản” giữa các đương sự do sự việc xảy ra và nơi cư trú của các đương sự 

tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nên thuộc thẩm quyền của Tòa  án  nhân  dân  

huyện Lục Ngạn theo quy định  tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a 

khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Tại phiên tòa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt nhưng có đơn xin 

xét xử vắng mặt. Căn cứ vào Điều 227; Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự Tòa án vẫn 

tiến hành xét xử vụ án. 

  Về thời hiệu: Theo giấy vay tiền, thời hạn trả nợ là 30/11/2018 nên khi Tòa án 

thụ lý giải quyết vụ án thì thời hiệu giải quyết vẫn còn. 

[2] Về nội dung tranh chấp: Hợp đồng vay nợ với ông Nguyễn Thọ D là do 

anh Nguyễn Văn V trực tiếp viết, trong quá trình giải quyết vụ án anh V đã xác nhận 

có được vay khoản tiền 50.000.000đ ( năm mươi triệu đồng chẵn ) của ông Nguyễn 

Thọ D. Nên căn cứ vào Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử xác định 

đây là sự thật. 

Tại phiên tòa hôm nay ông Nguyễn Thọ D xác định từ khi vay nợ đến nay bị 

đơn là anh Nguyễn Văn V chưa trả cho vợ chồng ông được đồng nào nên ông vẫn 

giữ nguyên yêu cầu buộc anh Nguyễn Văn V phải trả cho ông số tiền 50.000.000đ ( 

Năm mươi triệu đồng chẵn ) tiền gốc và 10.000.000đồng tiền lãi tính từ ngày vay 

30/11/2018 ( dương lịch) đến ngày xét xử. Bị đơn là anh Nguyễn Văn V trình bày 

nhất trí về khoản nợ và lãi ông D kiện đòi, nhưng hiện anh không có để trả ngay nên 

anh xin được trả dần cho ông D. 

Vì vậy xác định anh Nguyễn Văn V đã vay của ông Nguyễn Thọ D khoản tiền 

50.000.000đ ( năm mươi triệu đồng chẵn ) đến nay chưa trả nên cần buộc anh 

Nguyễn Văn V phải có trách nhiệm trả cho ông D khoản tiền 50.000.000đồng (Năm 

mươi triệu đồng chẵn ) tiền gốc. Về lãi xuất của khoản nợ trên, ông D  yêu cầu anh V 

phải trả và là 10.000.000đồng tính từ ngày vay 30/11/2018 ( dương lịch) đến ngày 

xét xử 03/12/2020 và anh V chấp nhận, việc thỏa thuận về lãi của hai bên là phù hợp 

với quy định của pháp luật nên cần chấp nhận. 

[3] Về án phí: Anh Nguyễn Văn V phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên:  
 

 

QuyÕt ®Þnh: 
 



 4 

- ¸p dông khoản 2 §iÒu 305; §iÒu 463; §iÒu 466; 468; 470 Bé luËt d©n sù. 

Điều 26; Điều 35; Điều 147; Điều 227; Điều 228; Điều 271; Điều 273; Điều 280 Bộ 

luật tố tụng dân sự; Khoản 2 Điều 26, Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội: 

- Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Thọ D. 

Buộc anh Nguyễn Văn V phải có trách nhiệm trả cho ông Nguyễn Thọ D và bà 

Giáp Thị P số tiền 50.000.000đ ( năm mươi triệu đồng ) tiền gốc và 10.000.000đồng 

( Mười triệu đồng) tiền lãi. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành 

án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi 

hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được 

thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải 

thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự. 

Trường hợp QuyÕt ®Þnh được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7,9 Luật thi hành án dân sự. Thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Án phÝ: Anh Nguyễn Văn V ph¶i chÞu 3.000.000®ång ( Ba triệu đồng chẵn) ¸n 

phÝ d©n sù s¬ thÈm. Hoàn trả ông Nguyễn Thọ D 1.500.000®ång tiÒn tạm ứng án phÝ 

theo biªn lai thu sè AA/2019/001591 ngµy 07/10/2020 t¹i Chi côc thi hµnh ¸n d©n sù 
huyÖn Lôc Ng¹n.  

Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án; đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có 

mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn 

kháng cáo được tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 

N¬i nhËn: 
- VKSND huyÖn Lôc Ng¹n; 

-  TAND TØnh B¾c Giang; 
- THADS huyÖn lôc ng¹n; 

- Đương sự; 

- L­u hå sơ, v¨n phßng. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Lương Thị Ngọc Hà 

 

 

 


